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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



	Số:       841/QĐ-UBND
	       Tuyên Quang, ngày   14  tháng 7 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ 
phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 35/TTr-SKH ngày 20/3/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                         

- Bộ VHTTDL;                         

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 2;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng, phó các Phòng khối NCTH;

- Lưu: VT,VX (Th).
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Hải Anh


QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 841/QĐ-UBND ngày 14/7/2015
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Chương I

VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN, 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA QUỸ
Điều 1. Tên gọi, trụ sở của Quỹ

Tên gọi: Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang.
Tên giao dịch tiếng Anh: Tourism Development Assistance Fund of Tuyen Quang (viết tắt là TTDAF).

Trụ sở làm việc của Quỹ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Vị trí, pháp lý của Quỹ

Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Quỹ) chịu sự quản lý, chỉ đạo điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang để tiếp nhận các nguồn vốn hình thành và bổ sung Quỹ.
Điều 3. Mục đích hoạt động của Quỹ

Quỹ thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân trong triển khai một số nội dung thực hiện các chương trình, dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình du lịch nhằm phát triển du lịch; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo việc làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh.
Điều 4. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ
1. Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau đây:

- Nguồn vốn cấp (hoặc ủy thác) của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Trung ương;

- Nguồn đóng góp của các chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch khi nhà nước có quy định;
- Nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
- Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Ngoài các nguồn quy định tại Khoản 1, Điều 4 nêu trên, Quỹ không được huy động vốn và vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào khác.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động

1. Quỹ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành.

2. Tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Quỹ trước pháp luật; tuân thủ các quy định về nghiệp vụ tài chính, kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch phải sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng chế độ; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cuối quý, cuối năm hoặc kết thúc dự án phải thực hiện quyết toán kinh phí được hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

4. Quỹ được hạch toán, kế toán theo đúng chế độ tài chính hiện hành. Mọi khoản thu, chi được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang. Nghiêm cấm đơn vị quản lý Quỹ sử dụng nguồn quỹ để cho vay hoặc chi cho các nội dung trái với quy định tại Quy chế này.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ

1. Tiếp nhận nguồn vốn từ nguồn đóng góp của các chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch; nguồn đóng góp tự nguyện, nguồn vốn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; vốn cấp (hoặc ủy thác) của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ cho các hoạt động phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang.

2. Lập kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang hằng năm của Quỹ.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định, xét duyệt các hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các dự án, nội dung được hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
4. Thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho các dự án, nội dung được hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

5. Quản lý, kiểm tra quá trình sử dụng kinh phí đối với tổ chức, cá nhân được hỗ trợ; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

6. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về hoạt động du lịch cho các đối tượng được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ.

7. Thực hiện công tác kế toán và quyết toán Quỹ theo quy định.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.
Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Quỹ

- Giám đốc Quỹ: Do Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm; được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Quỹ.

- Phó Giám đốc Quỹ: Do Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm; được Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

- Kế toán Quỹ: 01 người, do Kế toán Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm; được Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

- Cán bộ nghiệp vụ: 02 cán bộ trình độ đại học (trong đó: 01 cán bộ chuyên ngành Tài chính, 01 cán bộ chuyên ngành Du lịch) thuộc các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm; được Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định sử dụng theo quy định.
Điều 8. Về chế độ công khai Quỹ

- Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch được thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm quyết toán thu Quỹ, chi Quỹ với Sở Tài chính và tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Chương II

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ

Điều 9. Đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.
1. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất sản phẩm du lịch (sau đây gọi là cơ sở sản xuất), bao gồm:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

- Hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

2. Các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động dịch vụ du lịch: tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến du lịch và các hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm hàng hoá du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Các hoạt động du lịch được xem xét, hỗ trợ 

1. Lập dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch: Được hỗ trợ kinh phí tư vấn lập dự án (sau khi dự án được triển khai thực hiện).

2. Sản xuất sản phẩm du lịch (bao gồm cả sản phẩm hàng hoá và sản phẩm không phải là hàng hoá). 

a) Các sản phẩm du lịch được hỗ trợ phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
- Sản xuất tại tỉnh Tuyên Quang. 

- Thể hiện tính đặc trưng, riêng biệt của Tuyên Quang (đặc trưng văn hoá, phong cảnh thiên nhiên…). 

- Tính độc đáo, sáng tạo, mỹ thuật. 

- Được làm từ các chất liệu đặc trưng của địa phương và an toàn cho sức khỏe con người.

- Có dòng chữ “Tuyên Quang” hoặc “Tuyên Quang - Việt Nam” trên sản phẩm.

Ngoài việc đảm bảo các yêu cầu nêu tại Tiết a, Khoản 2 Điều này, các sản phẩm du lịch đáp ứng được các tiêu chí nêu tại Phụ lục I, Quy chế này được ưu tiên xem xét hỗ trợ. 

b. Không xem xét hỗ trợ đối với các sản phẩm du lịch có nội dung trùng lắp với những sản phẩm đã được hỗ trợ trong các chương trình, dự án khác của nhà nước.

3. Khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống sản xuất sản phẩm du lịch; Làng văn hoá - du lịch.

4. Xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch.

5. Đào tạo nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Điều 11. Nội dung và mức hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Ngoài các cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các cơ sở sở sản xuất nêu tại Điều 9, Quy chế này được hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ kinh phí tư vấn lập dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch: Các tổ chức, cá nhân khi lập dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn được hỗ trợ kinh phí tư vấn lập dự án. Mức hỗ trợ tối đa là 50% chi phí cho một nội dung thuê tư vấn nhưng tổng cộng và tối đa không quá 50 triệu đồng/dự án.   

2. Hỗ trợ sản xuất sản phẩm du lịch

a) Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp thuê tư vấn về lập dự án đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thiết kế sản phẩm du lịch mới; tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên, nhiên vật liệu; sử dụng nguyên liệu nội địa thay thế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm du lịch. Mức hỗ trợ tối đa là 50% chi phí cho một nội dung thuê tư vấn nhưng tổng cộng và tối đa không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp.  

b) Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị hiện đại sản xuất ở nước ngoài trong các khâu sản xuất, xử lý môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất sản phẩm du lịch. Mức hỗ trợ tối đa là 30% giá trị máy móc thiết bị nhưng không quá 70 triệu đồng/doanh nghiệp. Trường hợp mua sắm máy móc thiết bị hiện đại sản xuất ở trong nước, mức hỗ trợ tối đa là 50% giá trị máy móc thiết bị nhưng không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp.  

c) Hỗ trợ kinh phí tổ chức sản xuất thử đối với các mẫu sản phẩm du lịch mới, trong đó ưu tiên các mẫu sản phẩm được lựa chọn từ các cuộc thi sáng tác, thiết kế mẫu sản phẩm du lịch của tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa là 50% kinh phí tổ chức sản xuất thử nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp. 

3. Hỗ trợ kinh phí đào tạo, thu hút nhân lực trình độ cao
a) Hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo lao động hoạt động trong ngành du lịch đối với trường hợp lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 24 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Mức hỗ trợ tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng, thời gian đào tạo được hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng cho một khóa đào tạo.

b) Miễn toàn bộ kinh phí tập huấn nghiệp vụ khi tham gia các khoá tập huấn do cơ quan nhà nước tổ chức.

c) Hỗ trợ một lần kinh phí thuê Nghệ nhân truyền dạy nghề. Mức hỗ trợ tối đa là 50% kinh phí thuê Nghệ nhân nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/01 nghề.

d) Các doanh nghiệp hoạt động du lịch thu hút được cán bộ, người lao động có trình độ cao (đầu bếp giỏi; hướng dẫn viên du lịch giỏi, thông thạo ngoại ngữ; cán bộ quản lý có trình độ trên đại học thuộc các chuyên ngành về du lịch), có năng lực và kinh nghiêm thực tế, có cam kết làm việc tại cơ sở tối thiểu 05 năm được hỗ trợ một lần 30 triệu đồng/người.  

4. Hỗ trợ xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch

a) Được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Cụ thể như sau:

- Được miễn phí thuê mặt bằng 01 gian hàng trong trường hợp tham gia các hội chợ, triển lãm do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức. Trường hợp hội chợ do các công ty tổ chức hội chợ đăng cai thì được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê 01 gian hàng nhưng tối đa không quá 03 triệu đồng/gian hàng và chỉ được hỗ trợ 01 lần/năm.

- Được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê gian hàng nhưng tối đa không quá 07 triệu đồng/gian hàng khi tham gia các hội chợ chuyên ngành du lịch, quà tặng, hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề do Trung ương hoặc các tỉnh, thành phố trong nước tổ chức, nhưng tối đa không quá 01 gian hàng/lần tham gia và không quá 02 lần tham gia/năm.  
- Được hỗ trợ tối đa 30% kinh phí thuê gian hàng nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/gian hàng khi tham gia các hội chợ chuyên ngành du lịch, quà tặng, hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề tổ chức ở nước ngoài, nhưng tối đa không quá 01 gian hàng/lần tham gia và không quá 01 lần tham gia/năm.  

b) Được hỗ trợ kinh phí ký gửi, ủy thác mua bán sản phẩm du lịch tại các trung tâm, cửa hàng trưng bày, giới thiệu, mua bán sản phẩm đặt tại các địa điểm cố định, lâu dài thu hút khách du lịch bao gồm: Sân bay, cảng biển, bến tàu, bến xe, các điểm tham quan du lịch với mức:

- Ký gửi, ủy thác mua bán sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ tối đa 05 triệu đồng/năm tính cho toàn bộ sản phẩm ký gửi của doanh nghiệp và thời gian tính hỗ trợ tối đa là 02 năm. 
- Ký gửi, ủy thác mua bán sản phẩm du lịch trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong nước: Hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/năm tính cho toàn bộ sản phẩm ký gửi của doanh nghiệp và thời gian tính hỗ trợ tối đa là 02 năm. 

- Ký gửi, ủy thác mua bán sản phẩm du lịch ở nước ngoài: Hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/năm tính cho toàn bộ sản phẩm ký gửi của doanh nghiệp và thời gian tính hỗ trợ tối đa là 02 năm. 

c) Được hỗ trợ chi phí đăng ký sở hữu công nghiệp sản phẩm du lịch với mức hỗ trợ tối đa 03 triệu đồng/nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp nhưng mức hỗ trợ tối đa cho một doanh nghiệp không quá 3 nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp/năm. Hỗ trợ 50% phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá sau khi được công nhận. 

d) Được miễn phí giới thiệu sản phẩm hàng hoá du lịch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Website xúc tiến đầu tư của các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư. 

đ) Được hỗ trợ chi phí quảng cáo:

- Được hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Tuyên Quang tối đa 03 lần quảng cáo/năm; thời lượng không quá 30 giây/lần quảng cáo trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, không quá 1/4 trang trên Báo Tuyên Quang.   
- Được hỗ trợ 30% chi phí quảng cáo trên Đài Truyền hình trung ương và các Báo trung ương tối đa 02 lần quảng cáo/năm; thời lượng không quá 15 giây/lần quảng cáo trên Đài truyền hình, không quá 1/8 trang trên Báo.   

e) Được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành đặt hàng, chọn mua các sản phẩm thích hợp để làm quà tặng cho các đoàn khách khi đến thăm và làm việc tại địa phương. 

5. Hỗ trợ khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống sản xuất sản phẩm du lịch; Làng văn hoá - du lịch.

- Các làng nghề truyền thống sản xuất sản phẩm du lịch; Làng văn hoá - du lịch khi có Đề án khôi phục, phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 11 của Quy chế này. 

- Làng văn hoá - du lịch khi có Đề án khôi phục, phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt được hỗ trợ 50 triệu đồng/làng để đầu tư cơ sở vật chất.

 Điều 12. Tất cả các nội dung, mức hỗ trợ quy định tại Điều 11 của Quy chế này chỉ được xem xét, hỗ trợ khi chưa được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước ở các chương trình, dự án khác.

Chương III

ĐĂNG KÝ, XÉT CHỌN, LẬP HỒ SƠ, 
THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT 

Điều 13. Đăng ký, xét chọn nội dung và mức hỗ trợ

1. Đầu tháng 8 hằng năm, các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 của Quy chế này tiến hành đăng ký nội dung và mức hỗ trợ theo quy định tại Chương II của Quy chế này theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 2, Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
2. Đầu tháng 9 hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính và các ngành liên quan kiểm tra, tổng hợp xây dựng kế hoạch huy động nguồn vốn; nội dung và kinh phí hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tổng hợp cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hằng năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và giao dự toán cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện.
Điều 14. Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
1. Các tổ chức, cá nhân sau khi được xét chọn hỗ trợ (theo Quyết định phê duyệt và giao kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh) và có phát sinh các nội dung hoạt động thuộc các lĩnh vực được hỗ trợ theo quy định tại Chương II, tiến hành lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
Hồ sơ lập thành 3 bộ nộp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và gửi yêu cầu, nhận kết quả thẩm định chuyên ngành theo quy định tại Điều 15 Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thông báo kết quả cho các tổ chức, cá nhân biết quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; lập hợp đồng cam kết đối với tổ chức, cá nhân được hỗ trợ theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu 3, Phụ lục II Quy chế này.

Tùy theo từng trường hợp đề nghị hỗ trợ dưới đây yêu cầu phải có các văn bản, chứng từ sau:

a) Trường hợp hỗ trợ chi phí thuê tư vấn lập dự án đầu tư và dự án đầu tư thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thiết kế sản phẩm mới, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên, nhiên vật liệu, sử dụng nguyên liệu nội địa thay thế nguyên liệu nhập khẩu (nêu tại Khoản 1 và Tiết a, Khoản 2, Điều 11 của Quy chế này):

- Hợp đồng tư vấn kèm theo Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã lập liên quan đến các nội dung được hỗ trợ nêu trên;

- Các chứng từ thanh toán hợp đồng hợp lệ.
b) Trường hợp hỗ trợ đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ mới trong các khâu sản xuất, xử lý môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu (nêu tại Tiết b, Khoản 2, Điều 11 của Quy chế này): 

- Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có liên quan;

- Hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ và các chứng từ thanh toán hợp đồng hợp lệ.  

c) Trường hợp hỗ trợ chi phí sản xuất thử (nêu tại Tiết c, Khoản 2, Điều 11 của Quy chế này):

- Phương án sản xuất thử;

- Bảng kê chi phí thực tế phát sinh, kèm theo bản sao các chứng từ về chi phí có xác nhận và đóng dấu của cơ sở;

- Báo cáo kết quả tổ chức sản xuất thử (kèm theo hình ảnh sản phẩm và kết quả kiểm định, nếu có).

d) Trường hợp hỗ trợ kinh phí đào tạo, thu hút nhân lực trình độ cao (nêu tại Khoản 3, Điều 11 của Quy chế này):

- Kế hoạch đào tạo của doanh nghiệp; 

- Danh sách học viên đã tham gia khóa đào tạo có chữ ký của học viên; biên bản kiểm tra kết quả đào tạo; báo cáo kết quả đào tạo; bản phô tô chứng chỉ đào tạo.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 24 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn giữa cơ sở sản xuất với người lao động.

e) Trường hợp hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước (nêu tại Tiết a, Khoản 4, Điều 11 của Quy chế này):   

- Thư mời tham gia hội chợ, triển lãm;

- Chứng từ hợp pháp, hợp lệ có liên quan đến khoản chi phí được hỗ trợ theo quy định;

- Báo cáo kết quả đạt được sau khi tham gia hội chợ, triển lãm. 

g) Trường hợp hỗ trợ kinh phí ký gửi bán hàng lưu niệm (nêu tại Tiết b, Khoản 4, Điều 11 của Quy chế này):

- Các hợp đồng ký gửi bán hàng sản phẩm du lịch;

- Chứng từ thanh toán hợp pháp, hợp lệ có liên quan đến chi phí đã thực hiện.

h) Trường hợp hỗ trợ chi phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm hàng hoá du lịch (nêu tại Tiết c, Khoản 4, Điều 11 của Quy chế này):

- Các giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Chứng từ hợp pháp, hợp lệ có liên quan đến chi phí đã thực hiện.
i) Trường hợp hỗ trợ chi phí quảng cáo trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo (nêu tại Tiết đ, Khoản 4, Điều 11 của Quy chế này):

- Hợp đồng quảng cáo với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo;

- Chứng từ hợp pháp, hợp lệ có liên quan đến chi phí đã thực hiện.

Điều 15. Thẩm định hồ sơ 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ; tổ chức thẩm định hoặc chuyển cho các cơ quan chức năng khác thụ lý giải quyết theo phân công tại Khoản 2 Điều này; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thẩm định của các cơ quan chức năng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Phân công thẩm định
a) Đối với các hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Tiết a đến Tiết h (trừ Tiết d), Khoản 2, Điều 14 Quy chế này, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, gửi kết quả thẩm định cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh  phê duyệt.  
b) Đối với các hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại Tiết d, Khoản 2, Điều 14 Quy chế này, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, gửi kết quả thẩm định cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh  phê duyệt.  
c) Đối với các hồ sơ đề nghị hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên các Website nêu tại Tiết d, Khoản 4, Điều 11 Quy chế này, giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết.  

d) Đối với các nội dung hỗ trợ khác nêu tại Chương II, Quy chế này, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thực hiện.

Chương IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, CÔNG TÁC KẾ TOÁN

VÀ THANH TRA, KIỂM TRA
Điều 16. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
1. Xây dựng kế hoạch huy động vốn và kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch hằng năm theo niên độ ngân sách.

2. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm nêu tại Chương III Quy chế này.

3. Quản lý tài chính Quỹ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tổng hợp quyết toán thu Quỹ, chi Quỹ hằng năm theo chế độ hiện hành.

4. Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến việc sử dụng Quỹ để phát triển du lịch tại địa phương trong từng giai đoạn.

5. Tổng hợp báo cáo hoạt động hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 17. Lập, chấp hành và quyết toán Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Nguyên tắc lập dự toán và cấp phát trên cơ sở cân đối được từ nguồn hình thành Quỹ. Việc lập dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí chi cho các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển du lịch thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, cụ thể một số nội dung như sau:

1. Lập dự toán
Hằng năm, căn cứ vào nguồn vốn của Quỹ và căn cứ đề nghị của các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ phát triển du lịch của địa phương (cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách hằng năm) gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Thực hiện kế hoạch vốn
Việc phân bổ kế hoạch huy động vốn và kế hoạch sử dụng vốn hằng năm trên cơ sở được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại Quy chế này.

3. Quyết toán kinh phí
Các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch cuối quý, năm phải quyết toán kinh phí đã sử dụng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm lập quyết toán Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hằng năm gửi Sở Tài chính thẩm định và tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch đến ngày 31 tháng 12 chưa thực hiện hoặc chưa chi hết được quản lý tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để giải quyết theo quy định hiện hành.

Điều 18. Thanh tra, kiểm tra

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn cụ thể việc lập kế hoạch huy động vốn và việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển du lịch, bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch đúng đối tượng, nội dung, mục đích và có hiệu quả, đảm bảo theo quy định của pháp luật và quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Quy chế này.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Quy chế này. Mọi vi phạm làm thất thoát Quỹ và sử dụng Quỹ sai mục đích, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quy chế này.

Điều 21. Trong quá trình tổ chức thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp những điều, khoản chưa phù hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Hải Anh   


Phụ lục I

CÁC TIÊU CHÍ SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯU TIÊN XEM XÉT HỖ TRỢ  
(Kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển 
du lịch  tỉnh Tuyên Quang) 


I. Hình thức, loại sản phẩm


- Lôgô, mô hình, hình tượng thu nhỏ dùng để trang trí


- Tranh, ảnh


- Vật dụng, đồ dùng sinh hoạt

-……………………..


-……………………..


-……………………..


II. Chất liệu sản phẩm


- Đá, gốm sứ, thạch cao, thuỷ tinh


- Gỗ, mây, tre, lá


- Vải, lụa, sợi, da


- Một số sản phẩm từ kim loại

-……………………..


-……………………..


-……………………..


III. Thể hiện đậm nét về di tích lịch sử, văn hóa; danh lam thắng cảnh; địa danh; các công trình mang tính đặc trưng riêng của Tuyên Quang. 


- Các di tích, Khu di tích được xếp hạng di tích Quốc gia, cấp tỉnh.

- Các đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh đã được xếp hạng di tích Quốc gia; di tích cấp tỉnh.


- Các danh lam, thắng cảnh đẹp, đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang.


- Các công trình mang tính đặc trưng riêng của tỉnh Tuyên Quang.
Phụ lục II
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

(Kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển 
du lịch tỉnh Tuyên Quang) 


Mẫu 1. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang (Dành cho các cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động).

Mẫu 2. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang (Dành cho các nhà đầu tư mới).


Mẫu 3. Đơn đề nghị hỗ trợ theo Chương trình phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang.
Mẫu 1. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang  (Dành cho các cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động)


PHIẾU ĐĂNG KÝ 

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN  
DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG
(Dành cho các cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động)

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch)

Tên đơn vị:


Địa chỉ giao dịch:


Địa điểm sản xuất: 


Số đăng ký kinh doanh: 


Tổng số vốn điều lệ:


Điện thoại: .......................................... Fax: 


Người đại diện:.................................................Chức vụ: 


CÁC THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP 
 I. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HIỆN TẠI

1. Tổng nguồn vốn sản xuất kinh doanh:


    Trong đó: - Vốn chủ sở hữu:


                      - Vốn vay:


2. Tổng số lao động:


     Trong đó: Lao động gián tiếp:............................... Lao động trực tiếp:


                      Cán bộ quản lý :


3. Diện tích mặt bằng sản xuất:


4. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của cơ sở trong năm gần nhất:
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm ....

	
	Doanh thu
	Triệu đồng
	

	
	Giá trị xuất khẩu (nếu có)
	1000 USD
	

	
	Lợi nhuận (sau thuế)
	Triệu đồng
	

	
	Nộp thuế 
	Triệu đồng
	

	
	Thu nhập bình quân của người LĐ
	Tr.đồng/người/tháng
	


5. Năng lực sản xuất hiện tại và sản lượng sản phẩm hàng hoá du lịch trong năm gần nhất:
	STT
	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Năng lực sản xuất
	Sản lượng thực tế năm...

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Thị trường tiêu thụ (trong nước và xuất khẩu):


7. Nguồn nguyên liệu (tại địa phương hay mua từ địa phương khác hay nhập khẩu? Nguồn nguyên liệu về lâu dài có gặp khó khăn gì không?):


8. Môi trường sản xuất (bị ô nhiễm hay không bị ô nhiễm, đã có hệ thống xử lý hay chưa?Hướng xử lý môi trường trong thời gian đến trong trường hợp sản xuất hiện nay gây ô nhiễm?)



9. Các tiêu chuẩn về quản lý, chất lượng đã đạt được (nếu có):


10. Các giải thưởng đã đạt được (nếu có).


11. Hình ảnh, mẫu sản phẩm kèm theo.
II. ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

1.  Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm đăng ký:

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm ....

	
	Doanh thu
	Triệu đồng
	

	
	Giá trị xuất khẩu (nếu có)
	1000 USD
	

	
	Lợi nhuận (sau thuế)
	Triệu đồng
	

	
	Nộp thuế 
	Triệu đồng
	

	
	Thu nhập bình quân của người LĐ
	Tr.đồng/người/tháng
	


2. Năng lực sản xuất và sản lượng sản phẩm hàng hoá du lịch trong năm đăng ký:

	Stt
	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Năng lực sản xuất
	Sản lượng dự kiến năm …

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Các dự án đầu tư mới nếu có (kèm theo bản pho to của Dự án):………………

III. DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ.

- …………………………………… 
- …………………………………… 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên./.







Tuyên Quang, ngày...... tháng.....năm ......








     Thủ trưởng đơn vị








    (Ký tên và đóng dấu)

Mẫu 2. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang  (Dành cho các nhà đầu tư mới)

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 
DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG
(Dành cho các nhà đầu tư mới )

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch)

Tên đơn vị:


Địa chỉ giao dịch:


Số đăng ký kinh doanh: 


Tổng số vốn điều lệ:


Điện thoại: .......................................... Fax: 


Người đại diện:.............................................. Chức vụ: 


MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: 


2. Tổng vốn đầu tư:


     Trong đó: - Vốn tự có:


                      - Vốn vay: 


3. Địa điểm sản xuất dự kiến:


4. Diện tích mặt bằng sản xuất dự kiến:


5. Sản phẩm và công suất sản xuất:


	STT
	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Năng lực sản xuất
	Sản lượng dự kiến năm …

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Dự kiến nguồn nguyên liệu:


7. Dự kiến thị trường tiêu thụ:


8. Dự kiến số lượng lao động và nguồn lao động:


9. Dự báo tác động đối với môi trường và hướng xử lý (Ô nhiễm hay không ô nhiễm, có hệ thống xử lý hay không?):


10. Kèm theo bản photo của Dự án.

11. Dự kiến sản phẩm sẽ sản xuất 

12. Dự kiến nội dung đề nghị hỗ trợ


Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên./.







Tuyên Quang, ngày...... tháng.....năm ......








    Thủ trưởng đơn vị








    (Ký tên và đóng dấu)

Mẫu 3. Đơn đề nghị hỗ trợ theo Chương trình phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang


	Tên đơn vị:................
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


Tuyên Quang, ngày...... tháng....... năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

Theo Quy chế hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch)

Tên đơn vị:


Địa chỉ giao dịch: 


Số đăng ký kinh doanh: 


Điện thoại: .......................................... Fax: 



Căn cứ Quyết định số ....... QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số................./QĐ-UBND ngày    tháng   năm 20…  của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt, giao kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 20… ,


Cơ sở chúng tôi kính đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ với các nội dung cụ thể sau đây (kèm theo hồ sơ chứng từ chi tiết theo quy định):

	Số TT
	Nội dung đề nghị hỗ trợ
	Kinh phí

	
	
	

	
	Tổng cộng
	


Bằng chữ: .........................................................................................................

(Các nội dung đề nghị khác nếu có cần ghi rõ)

Chúng tôi xin cam đoan sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích và đạt hiệu quả cao./.









Thủ trưởng đơn vị






                     (Ký tên và đóng dấu)
(Báo cáo)
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